
Phụ lục 2 

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú 

(Kèm theo Kế hoạch số: 33/KH-BTT-MTTQ   ngày 02/02/2026 

 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

I 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 31 người ứng 

cử 

1 Nguyễn Thị Lan Anh Bí thư Đảng ủy 
Trường Đại học Tây 

Bắc 

Tổ 3 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0912.714.472 

2 Đinh Thị Bích Thảo 

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy 

Tổ 3 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0912.859.590 

3 Cầm Thị Huyền Trang 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 

đảng bộ khối các cơ quan đảng 

tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ 

đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn; 

Bí thư Tỉnh đoàn 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 

Tổ 8 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0982.448.687 

4 Quàng Thị Xuyến 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ HĐND tỉnh, Trưởng ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

Bí thư chi bộ 2, đảng bộ HĐND 

tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 13 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0972.318.244 

5 Phạm Thị Liên Phó Trưởng phòng  
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

và Đô thị phường Tô 

Tổ 14 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0787.183.868 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

Hiệu 

6 Chá A Của 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

Uỷ viên Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của 

Quốc hội 

Tỉnh ủy Sơn La 
Tổ 14 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0818.022.999 

7 Hoàng Thị Đôi 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 

các cơ quan Đảng tỉnh; Ủy viên 

Ban Chấp hành đảng bộ HĐND 

tỉnh; Phó Trưởng đoàn đại biểu 

Quốc hội chuyên trách khóa XV 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 14 Quyết Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0912.242.107 

8 Nguyễn Đình Huân 
Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ 

huy trưởng  

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng,  Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh  Sơn 

La 

Bản Giảng Lắc, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0977.275.275 

9 Lò Linh Loan Phó Trưởng ban  Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Bản Giảng Lắc, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0982.001.705 

10 Đỗ Văn Trụ 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ 

tịch HĐND phường 

Đảng ủy phường 

Chiềng Cơi 

Tổ 2 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0912.456.365 

11 Trần Trung Hiếu Chuyên viên  
Văn phòng HĐND-

UBND xã Mường Bú 

Tổ 3 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0978.502.759 

12 Trần Quốc Thắng 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra phường 

Ủy ban Kiểm tra 

phường Chiềng An 

Tổ 5 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0356.361.987 

13 Phan Văn Đạt Viên chức 
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã  Muổi Nọi 

Tổ 5 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0823.482.088 

14 Hoàng Thị Lương Tâm 
Ủy viên Ban Thường vụ đảng 

ủy MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 

Tổ 9 Chiềng Lề, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 
0986.113.596 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

thư Chi bộ Ban Dân chủ, giám 

sát và phản biện xã hội; Phó Bí 

thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

15 Vũ Thanh Phương 
Phó Trường phòng Hành chính, 

Tổ chức, quản trị 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 10 Chiềng Lề, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0355.708.084 

16 Hoàng Thị Hồng Liên 
Phó Trưởng ban Pháp chế 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 12 Chiềng Lề, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0988.374.765 

17 Nguyễn Ngọc Sơn 

Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tinh; Ủy viên Ban Chấp 

hành hiệp hộp doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên 

Ban Thường vụ Liên hiệp các 

hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh; 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ phường Chiềng An; Bí thư 

chi bộ Công ty cổ phần Quỳnh 

Ngọc; Phó Chủ tịch Thường 

trực Hiệp Hội Doanh nghiệp 

tỉnh 

Hiệp Hội Doanh nghiệp 

tỉnh 

Tổ 12 Chiềng Lề, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 

0982.285.888-

02123.854.666 

18 Nguyễn Anh Bình 
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng ủy xã Chiềng 

Mung 

Tổ 12  Chiềng Lề, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La (xem 

lại địa chỉ) 

0912.555.173 

19 Tòng Thị Hính 
Chi ủy viên Chi bộ 2, Trưởng 

phòng  

Phòng Thông tin - Dân 

nguyện, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

Bản Hẹo, phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La 
0984.236.262 

20 Phùng Mạnh Hiệp 
Bí thư Đảng uỷ xã, Bí thư chi 

bộ quân sự 
Đảng uỷ xã Mường Bú 

Tổ 10 Quyết Tâm, phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 
0969.175.999 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

21 Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên 
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Chiềng Mai 

Tổ 3, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0912.659.985 

22 Tống Thị Lan Hương 
Phó Trưởng ban Dân tộc 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 3, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
02123.575.577 

23 Cầm Thị Hồng Duyên 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 

đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh; 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 

Tổ 4, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0978.560.361 

24 Phùng Văn Hà 
Phó Bí thư Chi bộ 2, Trưởng 

Phòng Công tác Quốc hội 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 4, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0986.269.268 

25 Nguyễn Đức Thành 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Tổ 4, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0903.492.225 

26 Huỳnh Minh Tuấn Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Muổi Nọi 
Tổ 5, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0975.366.691 

27 Vi Đức Thọ 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, 

Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 7, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0912.555.500 

28 Nguyễn Đình Việt 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tổ 7, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0913.393.689 

29 

Nguyễn Nam 

Phương/Nguyễn Trà 

Phương  

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ phường, Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy phường 

Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy phường Chiềng Cơi 

Tổ 7, phường Tô Hiệu, Sơn 

La 
0915.494.682 

30 Hà Trung Chiến 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tổ 9, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0914.598.889 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

UBND tỉnh 

31 Phạm Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Mường Bú 

Tổ 9, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 
0969.822.354 

II 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 08 người 

ứng cử 

1 Quàng Đức Cường 
Hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Tô Hiệu 

Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Tô Hiệu 

Tổ 1, phường Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La 
0354.328.000 

2 Quàng Thị Thanh 

Phó Bí thư Chi bộ 3, Trưởng 

phòng Hành chính, Tổ chức, 

Quản trị 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 2, phường Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La 
0946.121.219 

3 Lò Văn Thân 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã; Bí thư chi bộ Ban 

Chỉ huy quân sự xã 

Đảng ủy xã Chiềng 

Khoong 

Tổ 3, phường Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La 
0985.266.479 

4 Lường Thị Vân Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh 

ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Bản Coóng Nọi, phường 

Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La 
0858.565.099 

5 Lò Minh Hùng 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư 

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 

Tỉnh ủy Sơn La 
Bản Buổn, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 
0912.449.142 

6 Nguyễn Đức Toàn 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở  

Sở Y tế tỉnh Sơn La 
Bản Buổn, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 
0865.626.768 

7 Hoàng Văn Vạn 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Giám đốc Sở 
Sở Tài chính 

Bản Buổn, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 
0868.781.982 

8 Hà Thị Ngọc Yến 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã 

Đảng ủy xã Bắc Yên 
Bản Buổn, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 
0936.622.579 

III 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Sinh chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người 

ứng cử 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

1 Nguyễn Khánh Hòa Phó Chánh Văn phòng  

Văn phòng HĐND và 

UBND phường Chiềng 

Sinh 

Tổ 1, phường Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La 
0911.212.113 

2 Nguyễn Việt Cường 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy 

HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tổ 4, phường Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La 
0903.491.679 

IV 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng An chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người 

ứng cử 

1 Tòng Thế Anh 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND phường 

Đảng ủy phường Tô 

Hiệu 

Tổ 4, phường Chiềng An, 

tỉnh Sơn La 
0982.317.822 

V 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mộc Châu chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người 

ứng cử 

1 Phàng A Trìa 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Trưởng ban  

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Lóng Sập 

Tổ dân phố Nà Bó 1, 

phường Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La 

0364.579.495 

2 Sùng Y Mai Bác sỹ 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Mộc Châu 

Tổ dân phố Nà Bó 2, 

phường Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La 

0384.160.167 

VI 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mộc Sơn chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 03 người 

ứng cử 

1 Vàng Thị Nhia Giáo viên 
Trường Mầm non Đông 

Sang, phường Mộc Sơn 

Tổ dân phố 2, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La 
0963.139.380 

2 Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên  

Ban Xây dựng Đảng, 

Đảng ủy phường Thảo 

Nguyên 

Tổ dân phố 3, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La 
0969.009.933 

3 Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị phường Thảo 

Tổ Dân phố 7, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La  
0966.539.922 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

Nguyên 

VII 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thảo Nguyên chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 

người ứng cử 

1 Trần Dân Khôi 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND phường 

Đảng ủy phường Thảo 

Nguyên 

Tiểu khu 19/8, phường Thảo 

Nguyên, tỉnh Sơn La 
0967.294.888 

2 Nguyễn Ngọc Cường 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy 

xã 

Văn phòng Đảng ủy xã 

Vân Hồ 

Tổ dân phố Bình Nguyên, 

phường Thảo Nguyên, tỉnh 

Sơn La (xem lại địa chỉ) 

0976.605.345 

VIII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Hồ chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử 

1 Nguyễn Huy Anh 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy 
Đảng ủy xã Vân Hồ 

Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 
0914.648.999 

2 Sồng A Cang 

Phó Chánh văn phòng Đảng ủy, 

Chi ủy viên Chi bộ các cơ quan 

Đảng 

Văn phòng Đảng ủy xã 

Xuân Nha 

Bản Co Chàm, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 
0395.928.779 

IX 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lóng Phiêng chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng 

cử 

1 Trần Sỹ Hứng 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Lóng 

Phiêng 

Bản Yên Thi, xã Lóng 

Phiêng, tỉnh Sơn La 
0868.898.599 

X Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Châu chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 03 người ứng cử 

1 Lù Văn Cường 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã 

Đảng ủy xã Yên Châu 
Tiểu khu 3, xã Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 
0943.922.257 

2 Quàng Văn Công 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch 

Hội Nông dân xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Yên Châu 

Bản Boong Xanh, xã Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 
0353.151.092 
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3 Hoàng Văn Tùng 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, Bí thư 

Đoàn xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Yên Châu 

Bản Ngùa, xã Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 
0335.855.898 

XI Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mai Sơn chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 07 người ứng cử 

1 Vũ Xuân Thủy Phó Trưởng phòng  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Mai Sơn 

Tiểu khu 3, xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 
0888.912.972 

2 Khúc Hữu Vinh Hiệu trưởng  

Trường tiểu học và 

trung học cơ sở Bình 

Minh, xã Mai Sơn 

Tiểu khu 4, xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 
0947.122.215 

3 Cầm Văn Khiêm Phó Trưởng ban chuyên trách 

Ban Kinh tế - Ngân 

sách, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tiểu khu 9, xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 
0987.538.313 

4 Lê Văn Khắc Chuyên viên  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Chiềng Mung 

Tiểu khu 13, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 
0973.493.256 

5 Trần Đắc Thắng 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã 
Đảng ủy xã Mai Sơn 

Tiểu khu 14, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 
0973.546.688 

6 Hán Huy Hải Viên chức  
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Chiềng Mai 

Tiểu khu 20, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 
0978.999.878 

7 Nguyễn Hoàng Oanh 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Bí thư chi bộ UBND 

xã, Quyền Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công xã 

Chiềng Mung 

Tiểu khu 21, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 
0386.400.801 

XII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Yên chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử 

1 Mùa A Hồ 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy xã 

Uỷ ban Kiểm tra Đảng 

ủy xã Tà Xùa 

Tiểu khu 3, xã Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 
0979.744.468 

2 Lường Anh Ngân Chuyên viên  
Ban Xây dựng Đảng, 

Đảng ủy xã Bắc Yên 

Tiểu khu Phiêng Ban 2, xã 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
0915.954.618 
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XIII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng La chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Lò Thị Luyện Phó Bí thư Đoàn xã  
Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Chiềng La 

Bản Huổi Lọng, xã Chiềng 

La, tỉnh Sơn La 
0378.452.155 

XIV Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bon chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử 

1 Sồng A Phử Chuyên viên  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Kim Bon 

Bản Bương Pa, xã Kim Bon, 

tỉnh Sơn La 
0326.699.611 

2 Vàng A Xen 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, Bí thư 

đoàn xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Kim Bon 

Bản Suối On, xã Kim Bon, 

tỉnh Sơn La 
0364.244.491 

XV Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Muổi Nọi chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử 

1 Phạm Hồng Phú Tổ phó Chuyên môn 

Trường tiểu học, trung 

học cơ sở Ninh Thuận, 

xã Muổi Nọi 

Bản Phiêng Bông, xã Muổi 

Nọi, tỉnh Sơn La (xem lại 

địa chỉ) 

0326.612.688 

2 Giang Văn Vương Chuyên viên  
Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Muổi Nọi 

Bản Nam Tiến, xã Muổi 

Nọi, tỉnh Sơn La (xem lại 

địa chỉ) 

0977.450.578 

XVI Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường La chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Lường Thị Ngọc Hà Viên chức  
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Mường La 

Tiểu khu 4, xã Mường La, 

tỉnh Sơn La 
0963.802.075 

XVII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Lầu chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử 

1 Bạc Cầm Diêu Chuyên viên  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Nậm Lầu 

Bản Lái, xã Nậm Lầu, tỉnh 

Sơn La 
0353.299.985 

2 Lò Văn Năm Phó Chánh Văn phòng  
Văn phòng HĐND-

UBND xã Nậm Lầu 

Bản Tăng, xã Nậm Lầu, tỉnh 

Sơn La 
0383.214.686 

XVIII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Yên chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 05 người ứng cử 

1 Hà Ngọc Chung 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
Đảng ủy xã Phù Yên Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 0912.456.333 
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tịch HĐND xã 

2 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên  
Văn phòng HĐND – 

UBND xã Phù Yên 

Bản Puôi 1, xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 
0968.038.994 

3 Cầm Văn Huệ Chuyên viên  
Phòng Văn hóa – Xã 

hội xã Phù Yên 

Bản Muống Thượng, xã Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 
0968.122.166 

4 Hoàng Thị Phương Giáo viên  
Trường Mầm non Tân 

Lang, xã Mường Cơi 

Bản Ban, xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 
0398.920.699 

5 Đinh Thị Thúy Giáo viên  

Trường Tiểu học và 

trung học Mường Thải, 

xã Mường Cơi 

Tiểu khu Nà Xá, xã Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 
0327.417.605 

XIX 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Nhai chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 03 người ứng 

cử 

1 Đinh Trung Dũng 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã 
Đảng ủy xã Quỳnh Nhai 

Tiểu khu 1, xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 
0333.099.599 

2 Nguyễn Văn Quân Giáo viên 

Trường Tiểu học và 

trung học cơ sở Chiềng 

Khoang, xã Quỳnh Nhai 

Tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 
0983.751.046 

3 Lù Thị Duyên Chuyên viên  
Ban Xây dựng Đảng, 

Đảng ủy xã Mường Sại 

Bản Ba Nhất, xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 
0390.793.398 

XX Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Mã chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 03 người ứng cử 

1 Thào A Sử 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 
Đảng ủy xã Chiềng Sơ 

Tổ dân phố 2, xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 
0914.542.928 

2 Lò Thị Nguyệt Chuyên viên  

Phòng Văn hóa – Xã 

hội, UBND xã Chiềng 

Khoong 

Tổ dân phố 5, xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 
0989.552.515 

3 Giàng A Pó Chuyên viên  

Phòng Văn hóa – xã 

hội, UBND xã Chiềng 

Sơ 

Bản Ngu Hấu, xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 
0945.047.707 
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XXI Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sốp Cộp chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 04 người ứng cử 

1 Lò Văn Hùng 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Trưởng phòng  

Phòng Kinh tế, UBND 

xã Púng Bánh 

Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 
0966.181.110 

2 Vũ Kim Quy Phó Trưởng  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Sốp Cộp 

Bản Hua Mường, xã Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 
0962.813.388 

3 Đào Đình Thi 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã 

Đảng ủy xã Sốp Cộp 
Bản Hua Mường, xã Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 
0915.919.818 

4 Hoàng Hải Anh 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy 

Đảng ủy xã Sốp Cộp 
Bản Hua Mường, xã Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 
0975.162.668 

XXII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Sơn chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 
Hoàng Thị Khánh 

Linh 
Sinh viên 

Trường Đại học Tây 

Bắc 

Bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn, 

tỉnh Sơn La 
0326.680.027 

XXIII 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phiêng Pằn chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng 

cử 

1 Lù A Mùa Chuyên viên  
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Phiêng Cằm 

Bản Lụng Cuông, xã Phiêng 

Pằn, tỉnh Sơn La 
0398.132.989 

2 Sồng A Vư 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, Bí thư 

Đoàn xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Phiềng 

Cằm 

Bản Lụng Cuông, xã Phiêng 

Pằn, tỉnh Sơn La (xem lại 

địa chỉ) 

0978.186.206 

XXIV 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Châu chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 05 người ứng 

cử 

1 Bạc Cầm Hiệp 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 
Đảng ủy xã Co Mạ 

Tiểu khu 1, xã Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 
0393.747.508 

2 Quàng Văn Dũng 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Sở 
Sở Công thương 

Tiểu khu 5, xã Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 
02123.852.268 
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3 Nguyễn Văn Khiêm 
Phó trưởng phòng Hành chính, 

Tổ chức, Quản trị 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

Tiểu khu Bản Bỉa, xã Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 
0973.469.898 

4 Lê Trung Kiên Phó Hiệu trưởng  

Trường Phổ thông dân 

tộc bán trú Trung học 

cơ sở Co Mạ 

Tiểu khu Bó Tảư, xã Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 
0976.456.268 

5 Vũ Đình Nguyên Giáo viên  
Trường Tiểu học Co Mạ 

I, xã Co Mạ 

Thôn 3, xã Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 
0326.634.355 

XXV 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Mung chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng 

cử 

1 Vì Quyền Chứ 

Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Giám đốc công 

an tỉnh 

Công an tỉnh Sơn La 
Bản Nà Hạ 1, xã Chiềng 

Mung, tỉnh Sơn La 
0912.129.490 

XXVI Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Co Mạ chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Vàng Thị Ganh Giáo viên 
Trường Mầm non Tân 

Hợp, xã Tân Yên 

Bản Tịa, xã Co Mạ, tỉnh Sơn 

La 
0349.816.033 

XXVII Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Ty chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Lường Văn Len 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã   

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Chiềng Sơ 

Bản Pịn, xã Nậm Ty, tỉnh 

Sơn La 
0354.109.629 

XXVIII 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giôn chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng 

cử 

1 Bạc Thị Liêm Phó trưởng Ban  

Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND xã Mường 

Giôn 

Bản Chiềng Lề, xã Mường 

Giôn, tỉnh Sơn La 
0988.374.765 

XXIX Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Lò Thị Nguyệt 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Gia Phù 

Bản Vi, xã Gia Phù, tỉnh 

Sơn La 
0388.158.819 
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Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

XXX Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Xùa chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng cử 

1 Thào A Nu Công chức 
Ban chỉ huy quân sự xã 

Tà Xùa 

Bản Háng Đồng, xã Tà Xùa, 

tỉnh Sơn La 
0865.038.933 

XXXI 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chiên chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người 

ứng cử 

1 Lò Thị Thư 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã, Bí thư đoàn xã 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Mường 

Chiên 

Bản Lọng Ố, xã Mường 

Chiên, tỉnh Sơn La  
0985.278.770 

XXXII 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Khoong chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người 

ứng cử 

1 Lò Thị Thiết Chuyên viên 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Chiềng 

Khoong 

Bản Mường Cai, xã Chiềng 

Khoong, tỉnh Sơn La 
0395.330.863 

XXXIII 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phiêng Cằm chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người ứng 

cử 

1 Vàng A Lả 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã 

Đảng ủy xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La 0978.131.655 

XXXIV 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Hoa chủ trì lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 03 người ứng 

cử 

1 Lê Thanh Toàn Chuyên viên  
Phòng Kinh tế, UBND 

xã Chiềng Hoa 

Bản, Tả, xã Chiềng Hoa, 

tỉnh Sơn La 
0989.236.613 

2 Vũ Văn Suấn 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 
Đảng ủy xã Chiềng Hoa 

Bản Tả, xã Chiềng Hoa, tỉnh 

Sơn La 
0976.455.677 

3 Nguyễn Hữu Mạnh Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng 

Trường trung học cơ sở 

Chiềng Hoa, xã Chiềng 

Hoa 

Bản, Tả, xã Chiềng Hoa, 

tỉnh Sơn La 
0965.856.860 
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